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Câu 1: Về mặt chuyển hóa năng lượng trong tế bào, quang hợp là quá trình

A. chuyển quang năng sang hóa năng.
B. chuyển quang năng sang nhiệt năng.

C. chuyển hóa năng sang quang năng.
D. chuyển thế năng sang động năng.

Câu 2: Để bảo quản các loại nông sản, người ta áp dụng các biện pháp nhằm làm

A. tăng quá trình hô hấp của các tế bào.
B. giảm quá trình hô hấp của các tế bào.

C. ngừng quá trình hô hấp của các tế bào.
D. ổn định quá trình hô hấp của các tế bào.

Câu 3: Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo các cromatit không chị em trong quá trình giảm phân là

A. tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền.

B. duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể.

C. làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.

D. tạo nhiều biến dị tổ hợp.

Câu 4: Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí diễn ra theo trình tự:

A. Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Đường phân.
B. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.
C. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình Crep.
D. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.
Câu 5: Trong công nghệ gen, phagơ được sử dụng để

A. làm phương tiện chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận.
B. tách ADN ra khỏi tế bào cho.
C. nối một đoạn gen vào ADN của tế bào cho.
D. cắt một đoạn gen của ADN tế bào nhận.
Câu 6: Khi quấy bột cho trẻ em, bác sĩ khuyên bổ sung thêm một chút dầu ăn để

A. bột có vị đậm đà hơn.
B. kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn.
C. dễ tiêu hoá lipit hơn.
D. hoà tan một số loại vitamin.

Câu 7: Trong các cấp tổ chức sau đây, cấp nào được xem là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống?

A. Mô.
B. Cơ thể.
C. Tế bào.
D. Cơ quan.

Câu 8: Nếu nồng độ Ca2+ trong dịch mạch gỗ của cây là 0,3%; trong dung dịch đất bao quanh rễ là 0,1% thì cây sẽ nhận Ca2+ theo cơ chế

A. hấp thụ chủ động.
B. thẩm thấu.
C. khuếch tán.
D. hấp thụ thụ động.
Câu 9: Khoảng  nhiệt độ  tối ưu  cho hoạt động của enzim trong cơ thể người là
A. 200C- 250C.
B. 150C- 200C.
C. 350C- 380C.
D. 200C- 350C.
Câu 10: Vi khuẩn sinh sản chủ yếu theo hình thức

A. phân đôi.
B. nảy chồi.
C. tiếp hợp.
D. hữu tính.
Câu 11: Trong các loại đại phân tử sinh học, những đại phân tử nào vừa có tính đa dạng vừa có tính đặc thù ?

A. Prôtêin và lipit.
B. Axit nuclêic và cacbohidrat.

C. Cacbohidrat và lipit.
D. Prôtêin và axit nuclêic.

Câu 12: Những thực phẩm nào sau đây trong quá trình sản xuất có sử dụng vi sinh vật phân giải prôtêin?

A. Nước mắm, rượu êtilic.
B. Sữa chua, nước tương.

C. Nước tương, nước mắm.
D. Bánh bao, rượu êtilic.

Câu 13: Một học sinh nêu ra các nguyên nhân khiến các bệnh do virut gây ra thường rất nguy hiểm là:

(1) Chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu.




(2) Có thể lây lan.

(3) Không có vacxin phòng bệnh.


(4) Virut ký sinh nội bào bắt buộc.

(5) Có ít loại kháng sinh diệt virut.

Các nguyên nhân đúng là:

A. 1, 2, 4, 5.
B. 1, 2, 4.
C. 2, 3, 4, 5.
D. 2, 3, 5.

Câu 14: Tại sao nói "dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật"?

A. Trong dạ dày, ruột luôn nhận được chất dinh dưỡng bổ sung và cũng liên tục thải ra các sản phẩm dị hóa.
B. Môi trường dạ dày, ruột của người có nhiệt độ, pH, độ ẩm ổn định, không chứa các chất độc hại cho vi sinh vật.
C. Vi sinh vật sống trong dạ dày, ruột trải qua đủ 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng và suy vong.
D. Trong dạ dày, ruột luôn nhận được chất dinh dưỡng bổ sung và không thải ra các sản phẩm dị hóa.
Câu 15: Ở virut phức tạp, trên lớp vỏ ngoài có yếu tố nào sau đây?

A. Hệ gen.
B. Kháng nguyên.
C. Phân tử ARN.
D. Phân tử ADN.
Câu 16: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Ở tế bào nhân thực, ty thể là nơi duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.

(2) Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu diệt nhờ lizôxôm.

(3) Nguồn dự trữ năng lượng ở tế bào thực vật và động vật đều là glicôgen.

(4) Mọi tế bào trong cơ thể sinh vật nhân thực đều có nhân chính thức.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 17: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại  phân tử  hữu cơ là

A. nitơ.
B. ôxi.
C. hidrô.
D. cacbon.

Câu 18: Trong số các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Nguyên tố khoáng đa lượng được cây sử dụng một lượng lớn để xây dựng các hợp chất hữu cơ chủ yếu của tế bào.

(2) Các nguyên tố vi lượng là thành phần không thể thiếu ở hầu hết các enzim.

(3) Một số nguyên tố khoáng vi lượng thường gặp là Fe, Cu, Zn, Mg, Co, S, Ca, K.

(4) Nguyên tố vi lượng được cây sử dụng một lượng rất ít, nhưng lại cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 19: ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì

A. ATP dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.

B. ATP có các liên kết photphat cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

C. ATP có các liên kết photphat cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.

D. ATP vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.

Câu 20: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd. Tế bào này giảm phân bình thường thực tế tạo ra mấy loại tinh trùng?

A. 4.
B. 8.
C. 2.
D. 1.

Câu 21: Tại cơ quan sinh sản của một cá thể ruồi giấm, xét một nhóm gồm 10 tế bào, các tế bào này đều nguyên phân liên tiếp 4 lần. Các tế bào con được tạo thành đều tiến hành giảm phân tạo giao tử. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn cho quá trình giảm phân của nhóm tế bào này? Biết bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ruồi giấm là 8.

A. 1280.
B. 2560.
C. 5120.
D. 640.

Câu 22: Nếu bộ nhiễm sắc thể của loài là 2n = 8 thì sơ đồ dưới đây mô tả giai đoạn nào của quá trình phân bào? Biết rằng quá trình phân bào không xảy ra đột biến.
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A. Kì giữa nguyên phân.

B. Kì giữa của giảm phân II hoặc kì giữa của nguyên phân.

C. Kì giữa giảm phân I hoặc kì giữa của giảm phân II.

D. Kì giữa của giảm phân II.

Câu 23: Trong số các bệnh (hội chứng) truyền nhiễm sau đây, bệnh (hội chứng) không lây truyền qua đường hô hấp là

A. hội chứng SARS.
B. bệnh cúm.
C. bệnh lao.
D. hội chứng AIDS.

Câu 24: Trong các lí do sau đây, có bao nhiêu lí do để người ta không tưới nước cho cây khi trời nắng to?

(1) Vì nước làm nóng vùng rễ, làm cây bị chết.

(2) Vì nước đọng lại trên lá như một thấu kính hội tụ thu năng lượng mặt trời làm cháy lá.

(3) Vì nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc hơi nóng, làm héo khô lá.

(4) Vì khi nhiệt độ cao rễ không thể lấy nước.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây đúng với cấu tạo của tế bào lông hút?
A. Thành tế bào dày, không thấm cutin, có một không bào trung tâm lớn.
B. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có một không bào trung tâm lớn.
C. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có một không bào trung tâm nhỏ.
D. Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, có một không bào trung tâm lớn.
Câu 26: Lông hút của rễ cây được phát triển từ

A. tế bào mạch rây của rễ.
B. tế bào nội bì của rễ.
C. tế bào biểu bì của rễ.
D. tế bào mạch gỗ của rễ.
Câu 27: Các tế bào trong cùng cơ thể có thể nhận biết ra nhau và nhận biết tế bào lạ nhờ màng sinh chất có

A. các prôtêin thụ thể.
B. lớp kép phôtpholipit.
C. các phân tử côlestêrôn.
D. “dấu chuẩn” glycôprôtêin.
Câu 28: Quá trình cố định nitơ phân tử theo con đường sinh học không diễn ra trong điều kiện nào?
A. Được cung cấp ATP.
B. Có lực khử mạnh.
C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.
D. Điều kiện hiếu khí.

Câu 29: Một tế bào tổng hợp các prôtêin  xuất ra ngoài tế bào. Các phân tử prôtêin này đã được vận chuyển lần lượt qua các cấu trúc nào trong tế bào này?

A. Lưới nội chất trơn  ( Lizôxôm   ( Màng sinh chất.
B. Lưới nội chất hạt  ( Bộ máy Gôngi   (  Màng sinh chất.
C. Nhân  ( Bộ máy Gôngi ( Lưới nội chất hạt  (  Màng sinh   chất.
D. Bộ máy Gôngi ( Lưới nội chất hạt ( Màng sinh chất.
Câu 30: Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn?
(1) Có kích thước bé.
(2) Sống kí sinh và gây bệnh.

(3) Cơ thể chỉ có 1 tế bào.

(4) Chưa có nhân chính thức.

(5) Sinh sản rất nhanh.

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2, 3, 4.
B. 1, 3, 4, 5.
C. 1, 2, 3, 5.
D. 1, 2, 4, 5.

Câu 31: Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng

A. N2 và NH4+.
B. NH4+ và NO3-.
C. NO2-  và NO3-.
D. NH2 và NO3-.
Câu 32: Ở người, trong các loại tế bào sau, loại tế bào nào có chứa nhiều ty thể nhất?

A. Tế bào gan.
B. Tế bào biểu bì.
C. Tế bào cơ tim.
D. Tế bào hồng cầu.

Câu 33: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp

	Cột A
	Cột B

	1. Pha sáng
	a. là sắc tố trực tiếp tham gia quang hợp

	2. Pha tối
	b. diễn ra trong strôma

	3. Diệp lục

	c. là sắc tố làm cho lá có màu vàng

	4. Carôtenôit
	d. diễn ra ở grana


Tổ hợp nào sau đây đúng?

A. 1 – d, 2 – b, 3 – a, 4 – c.
B. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a.
C. 3 – a, 4 – c, 1 – b, 2 – d.
D. 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c.
Câu 34: Điểm khác biệt giữa ADN và mARN là 

(1) ADN có 2 mạch còn mARN có 1 mạch.

(2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn mARN thì không có.

(3) Thành phần đường trong đơn phân của ADN và đơn phân của mARN khác nhau.

(4) Khối lượng và kích thước của ADN nhỏ hơn mARN.

 Phương án đúng là

A. 1, 3, 4.
B. 1, 2, 3, 4.
C. 1, 2, 4.
D. 1, 2, 3.

Câu 35: Sinh vật dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng là

A. vi khuẩn E.coli.
B. nấm men rượu.
C. vi khuẩn lactic.
D. tảo.
Câu 36: Trong đất, quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- do hoạt động của nhóm vi khuẩn

A. phản nitrat hóa.
B. cố định nitơ.
C. nitrat hóa.
D. amôn hóa.
Câu 37: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 2 của gen này là:

A. A = 150; T = 450; G = 750; X = 450.
B. A = 750; T = 750; G = 150; X = 750.

C. A = 150; T = 450; G = 750; X = 150.
D. A = 450; T = 150; G = 750; X = 750.

Câu 38: Hoạt động nào trong số các hoạt động sau đây không phải là ứng dụng quá trình lên men của vi sinh vật?

A. Muối chua rau, củ, quả.
B. Làm sữa chua từ sữa tươi.
C. Làm giấm từ rượu nhạt.
D. Sản xuất rượu vang từ dịch quả chín.
Câu 39: Trong quá trình quang hợp, sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối là

A. ATP, NADPH.
B. glucôzơ.
C. O2.
D. CO2..

Câu 40: Vi sinh vật kí sinh trong cơ thể động vật lớp thú thuộc nhóm vi sinh vật

A. ưa ấm.
B. ưa lạnh.
C. ưa nhiệt.
D. ưa siêu nhiệt.

-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM 2019

ĐÁP ÁN: MÔN SINH HỌC LỚP 11

	Câu
	M401
	M402
	M403
	M404
	M405
	M406
	M407
	M408

	1
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	C
	A

	2
	B
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	A

	3
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	A

	4
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	C

	5
	A
	C
	A
	D
	D
	D
	C
	C

	6
	D
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	D

	7
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	C

	8
	A
	C
	A
	D
	B
	B
	D
	C

	9
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	C

	10
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	C

	11
	D
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	A

	12
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	C

	13
	B
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	D

	14
	A
	D
	B
	D
	C
	A
	C
	B

	15
	B
	A
	A
	A
	A
	D
	B
	C

	16
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	D
	C

	17
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	C

	18
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	B

	19
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	A

	20
	C
	C
	C
	A
	D
	C
	A
	A

	21
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	D

	22
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	D

	23
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	A

	24
	A
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	B

	25
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	D

	26
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	B

	27
	D
	B
	D
	B
	A
	B
	A
	A

	28
	D
	D
	B
	D
	D
	B
	A
	A

	29
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	B

	30
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	D
	D

	31
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	B

	32
	C
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	B

	33
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D

	34
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	B
	D

	35
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	A

	36
	C
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	D

	37
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B

	38
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	B

	39
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	D

	40
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	C
	B
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